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CHƯƠNG 6:    SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN Ô TÔ 

 

Giới thiệu 

Trong  chương này giới thiệu khái niệm, các thành phần cơ bản của một sơ đồ điện trên 

ô tô. 

Mục tiêu: 

- Sau khi học xong bài này Sinh viên phải: 

- Sinh viên đọc hiểu được sơ đồ mạch điện. 

- Hiểu, phân tích được vị trí các bộ phận trên xe qua sơ đồ mạch điện. 

Nội dung chính: 

6.1.  Khái quát chung về sơ đồ điện trên ôtô: 

- Để hiểu được sơ đồ mạch hệ thống và có thể phát hiện sự cố, chúng ta phải biết vị 

trí của các bộ phận được lắp đặt trong xe và cách nối chúng như thế nào. 

- Sơ đồ EWD được soạn cho mỗi kiểu xe. 

- Bản vẽ thực hiện mọi điều này được gọi là sơ đồ EWD (Electrical Wiring 

Diagram – Sơ đồ đấu dây điện) 

 

Hình 6.1: Tài liệu sơ đồ đấu dây của xe Corolla Toyota. 

6.2. Các mục và ký hiệu trên sơ đồ điện trên ôtô: 

- Mục lục: Để dễ tra cứu chúng ta tra ở mục lục, thông thường các tài liệu này được 

ghi bằng tiếng Anh. Dưới đây là 1 số hình được lấy từ EWD xe Camry 2007, có 

thể dowload dễ dàng trên internet. 
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Hình 6.2: Mục lục của tài liệu EWD. 
 

- Các chữ viết tắt: Các chữ viết tắt được sử dụng cho các linh kiện …thường được 

sử dụng trong EWD. Một bản danh mục của những chữ tắt này được nêu trong 

phần “Các chữ viết tắt” ở phần đầu của tài liệu. 

 

Hình 6.3: Ký hiệu và giải thích các từ viết tắt trong EWD. 

- Bảng chú thích các thuật ngữ và ký hiệu: Bảng này chỉ ra các ký hiệu về các 

thiết bị, linh kiện có trong mạch điện sử dụng trong tài liệu. Mỗi Hãng có thể có 1 

số ký hiệu khác nhau nên khi tra chúng ta cần đọc rõ. 
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Hình 6.4: Bảng ký hiệu các bộ phận, linh kiện. 

- Các mạch của hệ thống: Trang mục lục liệt kê mọi hệ thống theo trình tự chữ cái. 

Một phần giải thích của mỗi mục trong mạch hệ thống sẽ được trình bày bắt đầu 

từ trang tiếp theo. 

 

 

Hình 6.5: Mục lục các mạch hệ thống. 

- Trong phần “Các mạch hệ thống”, các bản vẽ trình bày mối quan hệ giữa tất cả 

các bộ 

phận điện, dây dẫn, các giắc nối…từ nguồn điện đến điểm nối mát của hệ 

thống. 

- Mỗi giắc nối và chân cắm: Được quy định bằng 1 mã và số hiệu. Việc tìm mã và 

số hiệu trong khi chẩn đoán sự cố sẽ cho phép bạn tìm vị trí của giắc nối, chân 

cắm này. 
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Hình 6.6: Sơ đồ cắt ra từ hệ thống sạc. 

- Các bộ phận: Các khu vực in đậm thể hiện các bộ phận. Các bộ phận này được 

thể hiện bằng màu xanh da trời. 

 

 

Hình 6.7: Cách thể hiện các bộ phận trong EWD. 

- C8 thể hiện mã giắc nối và chữ “Combination – công – tắc tổ hợp” chỉ rõ tên của 
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bộ phận này. 

- Các số 9,10, 11 là ký hiệu vị trí chân của giắc nối. 
 

Hình 6.8: Cách đọc các bộ phận trong EWD. 

- Cách đọc số chân của giắc nối: Các chân cắm bao gồm các chân đực và chân cái. 

Các giắc nối có các chân đực gọi là giắc đực, và các giắc nối có các chân cái gọi là 

giắc cái. Các giắc nối có khóa để cho các giắc nối được chắc. 

 

 
 

Hình 6.9: Cấu tạo bên trong của giắc nối. 

- Cách đọc số chân: Đối với giắc cái ta đọc từ bên trái, đối với giắc đực ta đọc từ 

bên phải. 

 

Hình 6.10: Cách đọc số chân (vị trí chân) trong giắc nối. 

- Cần lưu ý điều này khi đo kiểm, vì đôi khi chúng ta cần kiểm tra theo hướng ở sau 

giắc nên phải đọc ngược lại. 
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Hình 6.11: Lưu ý khi đo kiểm các giắc nối. 

- Giắc đấu dây: Các giắc đấu dây bó nhiều dây vào 1 dây dẫn. “J2” thể hiện mã của 

giắc đấu dây và “Junction connector – Giắc đấu dây” cho thấy rằng bộ phận này là 

giắc đấu dây. 

 

 
 

Hình 6.12: Giắc đấu dây. 

- Cấu tạo của giắc đấu dây: Gồm có các cực ngắn có nhiều dây dẫn cùng màu được 

nối với nhau. 

 

Hình 6.13: Cấu tạo của giắc đấu dây. 

- Hộp đầu nối và hộp rơ-le: Hộp đầu nối này có chức năng tập hợp và nối các mạch 
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điện ở bên trong hộp và tổ hợp các rơ-le, các cầu chì, các cầu dao cắt mạch 

… 

- Một số bộ phận của hộp đầu nối không chứa các rơ-le, cầu chì…mà chỉ dùng làm 1 

giắc nối. 

- Hộp rơ-le này có cấu tạo gần giống với cấu tạo của hộp đầu nối nhưng nó không 

tập hợp và nối các mạch điện ở bên trong hộp. 

- Sơ đồ mạch điện được chia và thể hiện như sau: Hộp đầu nối – nền màu xám, hộp 

rơ- le nền không màu. 

 

 

Hình 6.14: Hộp đầu nối. 
 

Hình 6.15: Hộp rơ-le. 

- Số hiệu hộp đầu nối và mã giắc nối: Số này ở trong hình elip, (2) thể hiện số 

hiệu của hộp đầu nối, và chữ (G) thể hiện mã của giắc nối. 
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Hình 6.16: Số hiệu hộp đầu nối và mã giắc nối. 

- Số chân của giắc nối: các số 2, 9 cho biết số chân của giắc nối. 
 

 
 

Hình 6.17: Số chân của giắc nối. 

- Số chân cắm: Các số 1, 2, 3, 5 thể hiện các số chân của rơ-le 
 

Hình 6.18: Số chân của rơ-le. 
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- Giắc nối nối dây dẫn và dây dẫn: Khu vực in đậm cho thấy ký hiệu các giắc nối để 

nối các dây dẫn. 
 

 

Hình 6.19: Ký hiệu giắc nối dây dẫn. 

- Các chữ số trong hình chữ nhật (BB1) thể hiện mã của giắc nối, và các số bên ngoài 

hình chữ nhật (11) thể hiện số chân cắm. Ký hiệu ^ chỉ rõ bên giắc đực. 

 

Hình 6.20: Ký hiệu chân cắm của giắc nối dây dẫn. 

- Các điểm chia và điểm nối mát: Ký hiệu hình lục giác trong vùng in đậm thể hiện 

điểm chia, và ký hiệu hình tam giác thể hiện điểm nối mát. 

- Trong hình là B7, B1 là các mã của điểm chia. BH và EB là các mã của điểm nối 

mát 
 

Hình 6.21: Các điểm chia và điểm nối mát. 
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- Màu của dây: Các chữ cái trong khu vực sáng thể hiện màu của dây. Các màu 

bao gồm cả các màu có sọc. Các màu này được thể hiện bằng 2 chữ, chữ đầu tiên 

là chữ viết tắt của màu nền và chữ thứ 2 viết tắt cho màu sọc. 

 

Hình 6.22: Ký hiệu màu dây trên EWD. 
 

Hình 6.23: Quy ước các màu dây trên EWD. 

- Tìm vị trí mong muốn: Lấy 1 ví dụ chúng ta muốn tìm chân 11 của giắc BB1. 
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Hình 6.24: Tìm vị trí của BB1. 

- Bƣớc 1: Chúng ta tìm vị trí chân 11 của giắc nối dây dẫn và dây dẫn BB1. 

- Bƣớc 2: Nhìn vào trang thông tin của mạch hệ thống. Mục “giắc nối dây dẫn và 

dây dẫn” đưa chúng ta đến trang nói về giắc nối BB1. 

 

Hình 6.25: Tra thông tin BB1 tại mục giắc nối dây dẫn và dây dẫn. 

- Bƣớc 3: Ta tra ra trang vị trí của BB1, trong trường hợp này là trang 70. Ta sẽ tìm 

được vị trí của BB1. 
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Hình 6.26: Tra vị trí của BB1 trên xe. 

- Bƣớc 4: Sau đó chúng ta mở qua trang tiếp theo để tra sơ đồ chân cắm BB1 
 

Hình 6.27: Tra sơ đồ chân cắm BB1. 
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6.3. Đọc sơ đồ một số mạch tiêu biểu 

6.3.1. . Mạch điện hệ thống chiếu sáng 

 

 
Hình 6.28: Sơ đồ hệ thống chiếu sáng 
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6.3.2. . Mạch điện hệ thống tín hiều 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.29: Sơ đồ hệ thống tín hiệu 
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6.3.3. Sơ đồ hệ thống gạt nước và phun nước kính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.30:   Sơ đồ hệ thống gạt nước và phun nước 

Câu hỏi ôn tập: 
1. Trình bày ký hiệu và cách đọc và tìm giắc nối dây trên sơ đồ mạch điện? 

2. Trình bày ký hiệu và cách đọc và tìm hộp đầu  nối trên sơ đồ mạch điện? 


